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1 233788 Trần Hải Âu 01/11/2005 Bạc Liêu DH23DPT01

2 235010 Nguyễn Hiểu Băng 30/10/2005 Kiên Giang DH23DPT02

3 232795 Phan Văn Bảo 17/08/2005 Kiên Giang DH23DPT01

4 232560 Nguyễn Hữu Đức 05/09/2005 Đồng Tháp DH23KTO01

5 232621 Nguyễn Hải Dương 29/08/2005 Cần Thơ DH23DPT01

6 236516 Nguyễn Thị Bé Hai 07/04/2005 Cà Mau DH23KQT02

7 236198 Nguyễn Thị Gia Hân 21/05/2005 Trà Vinh DH23KTO03

8 235054 Phạm Huỳnh Ngọc Hân 06/04/2005 Hậu Giang DH23DPT01

9 233614 Huỳnh Tấn Hào 20/03/2001 Hậu Giang DH23KTO01

10 239785 Nguyễn Châu Anh Hào 14/08/2005 Sóc Trăng DH23KTO03

11 238119 Nguyễn Văn Hóa 07/4/2004 Kiên Giang DH23DPT03

12 235587 Vương Mỹ Huệ 23/04/2005 Cà Mau DH23DPT01

13 233959 Lý Quốc Huy 30/10/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

14 233135 Nguyễn Quốc Huy 06/10/2005 An Giang DH23DPT01

15 237977 Phạm Minh Huy 04/08/2005 Trà Vinh DH23KTO03

16 234700 Trần Gia Huy 02/09/2005 Cần Thơ DH23DPT02

17 236145 Trương Thành Huy 27/06/2005 Tiền Giang DH23KTO03

18 233757 Võ Văn Khiêm 19/07/2005 Hậu Giang DH23DPT02

19 235666 Lương Anh Kiệt 11/03/2005 Bạc Liêu DH23DPT01

20 232922 Nguyễn Sơn Lâm 19/11/2005 Cần Thơ DH23DPT01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 235697 Dương Thị Chúc Linh 30/12/2005 Hậu Giang DH23DPT01

22 236579 Phạm Thị Ái Linh 29/04/2005 Kiên Giang DH23KTO03

23 237914 Nguyễn Duy Luân 23/09/2005 Bến Tre DH23CNT02

24 232886 Đỗ Hồng Ngọc 01/05/2005 Vĩnh Long DH23KTO01

25 234858 Lâm Bảo Ngọc 10/05/2005 Sóc Trăng DH23KQT02

26 237928 Nguyễn Thị Như Ngọc 23/08/05 Kiên Giang DH23DPT03

27 233475 Mai Ngọc Nguyễn 05/11/2005 Đồng Tháp DH23KTO01

28 232538 Thái Trúc Nhã 21/08/2005 Kiên Giang DH23DPT01

29 234983 Võ Lê Ái Nhân 23/08/2005 Cần Thơ DH23DPT02

30 232527 Phạm Ngọc Nhẩn 20/06/2005 Cà Mau DH23KQT01

31 233476 Lê Yến Nhi 07/07/2005 Đồng Tháp DH23KTO01

32 236567 Vũ Hoàng Ngọc Nhi 09/03/2005 Sóc Trăng DH23KTR01

33 237909 Lê Văn Nhiều 05/06/2005 Cần Thơ DH23DPT03

34 236578 Nguyễn Hồ Mẫn Nhu 22/09/2005 Kiên Giang DH23DPT02

35 236756 Châu Ngọc Như 18/01/2005 Cần Thơ DH23KTO03

36 237659 Lương Thị Quỳnh Như 01/05/2005 Vĩnh Long DH23DPT03

37 236389 Nguyễn Thảo Như 20/09/2005 Cà Mau DH23KTO03

38 236191 Nguyễn Thị Huỳnh Như 02/10/2005 Cần Thơ DH23KTO03

39 233745 Nguyễn Thị Như Như 21/12/2005 Đồng Tháp DH23DPT01

40 233835 Nguyễn Huỳnh Nhựt 01/12/2005 Cần Thơ DH23KTO01
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41 233546 Nguyễn Thị Tuyết Phụng 06/11/2005 An Giang DH23KTO01

42 236304 Cao Diễm Phương 27/02/2005 Cần Thơ DH23KQT02

43 236405 Nguyễn Trung Thành 03/03/2005 Hậu Giang DH23KMT01

44 236699 Nguyễn Đức Thịnh 09/12/2005 Cà Mau DH23KTO03

45 233053 Lê Thị Anh Thư 08/09/2005 An Giang DH23KTO01

46 237172 Nhan Thị Ngọc Thuy 06/08/2005 Kiên Giang DH23DPT03

47 2310080 Dương Thanh Thúy 12/03/2005 #N/A DH23KTO01

48 238122 Hồ Cẩm Thùy 02/07/2005 Cà Mau DH23DPT03

49 234999 Trần Ngọc Trâm 27/07/2005 Cà Mau DH23KTO02

50 237203 Hoàng Mỹ Trân 10/02/2005 Bạc Liêu DH23KQT02

51 233049 Lâm Ngọc Trân 11/06/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

52 237137 Trần Huyền Trang 01/09/2005 Cà Mau DH23DPT03

53 234113 Khổng Thị Thúy Vi 29/10/2003 An Giang DH23KTO02

54 239694 Nguyễn Khả Vi 17/12/05 Bạc Liêu DH23MAR01

55 234416 Nguyễn Như Ý 25/12/2005 Đồng Tháp DH23DPT01

56 237894 Trương Như Ý 01/10/2005 Hậu Giang DH23KQT02
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